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1 1820415843 Hoàng Thị Thùy Dung K18CSU_KTR1 (ARC-111)AIS 10 7 8 2 0.0 Khäng
2 1820416023 Phan Xuân Mỹ K18CSU_KTR1 (ARC-111)AIS 8 6 5 LP 0.0 Khäng
3 1820416206 Đặng Thị Thu Hà K18CSU_KTR1 (ARC-111)AIS 8 0 8 LP 0.0 Khäng
4 1820416717 V? Thị Điền Trang K18CSU_KTR1 (ARC-111)AIS 0 4 8 8.5 6.5 Saïu pháøy Nàm
5 1820425850 Nguyễn Thị Hồng Nhung K18CSU_KTR1 (ARC-111)AIS 10 5 8.5 9 8.5 Taïm pháøy Nàm
6 1821413551 Nguyễn Phan Phước Đức K18CSU_KTR1 (ARC-111)AIS 4 1 7 2 0.0 Khäng
7 1821413557 Trần Văn Vũ K18CSU_KTR1 (ARC-111)AIS 10 6 5 4.5 5.6 Nàm pháøy Saïu
8 1821413558 V? Văn Vương K18CSU_KTR1 (ARC-111)AIS 8 4 7 4 5.1 Nàm pháøy Mäüt
9 1821413560 Nguyễn Văn H?a K18CSU_KTR1 (ARC-111)AIS 10 7.5 8 9 8.8 Taïm pháøy Taïm

10 1821413561 Đặng Lê Đức Tài K18CSU_KTR1 (ARC-111)AIS 0 6 5 7.5 5.8 Nàm pháøy Taïm
11 1821413563 Trần Thanh Tùng K18CSU_KTR1 (ARC-111)AIS 6 4 5 2 0.0 Khäng
12 1821413565 Hồ Quang Ninh K18CSU_KTR1 (ARC-111)AIS 0 0 0 LP 0.0 Khäng
13 1821413567 Hồ Công Ngọc K18CSU_KTR1 (ARC-111)AIS 8 3 6 LP 0.0 Khäng
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14 1821413856 Lê Phan Nguyên K18CSU_KTR1 (ARC-111)AIS 10 4.5 4 8 7.2 Baíy pháøy Hai
15 1821414112 Thái Quang Minh K18CSU_KTR1 (ARC-111)AIS 10 5.5 6 5 6.0 Saïu
16 1821414115 Nguyễn Hữu Trung Hậu K18CSU_KTR1 (ARC-111)AIS 4 2 6 7.5 5.9 Nàm pháøy Chên
17 1821414119 Hồ Ngọc Tú K18CSU_KTR1 (ARC-111)AIS 8 0 0 LP 0.0 Khäng
18 1821414122 Nguyễn Duy Khoa K18CSU_KTR1 (ARC-111)AIS 6 7 8 8 7.6 Baíy pháøy Saïu
19 1821415665 Nguyễn Hoàng Sinh K18CSU_KTR1 (ARC-111)AIS 6 6 5 LP 0.0 Khäng
20 1821416542 Nguyễn Quang Thanh K18CSU_KTR1 (ARC-111)AIS 10 4.5 4 6 6.1 Saïu pháøy Mäüt
21 1820413851 Nguyễn Thị Nhật Ánh K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 6 6 8 7.5 7.1 Baíy pháøy Mäüt
22 1820414120 Nguyễn Hoàng Anh Thư K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 8 5 5 4 4.9 Bäún pháøy Chên
23 1820414126 Phạm Quỳnh Anh K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 8 7 8 2 0.0 Khäng
24 1821411955 Phan Nhật Minh K18CSU_KTR2 (ARC-111)AIS 10 5 7 LP 0.0 Khäng
25 1821413548 Phan Minh Triệu Vỹ K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 10 4.5 6.5 3 0.0 Khäng
26 1821414123 Nguyễn Công Huỳnh Đăng K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 10 6 7 7.5 7.6 Baíy pháøy Saïu
27 1821414124 Trương Đức Thắng K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 8 4 6.5 4 5.0 Nàm
28 1821414125 Phạm Thành Công K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 10 4 5 5.5 5.9 Nàm pháøy Chên
29 1821414134 Hoàng Tấn Ái K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 6 0 5 7.5 5.8 Nàm pháøy Taïm
30 1821414138 Đỗ Hữu Phước K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 2 4 3 2 0.0 Khäng
31 1821414139 Nguyễn Thanh Tuấn K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 10 2 6.5 2 0.0 Khäng
32 1821414764 V? Văn Đạt K18CSU_KTR2 (ARC-111)CIS 8 3 6 3 0.0 Khäng
33 1821414775 Trần Quốc Hiếu K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 8 5 6.5 2 0.0 Khäng
34 1821414780 Trần Hồng Tân K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 0 0 0 LP 0.0 Khäng
35 1821414782 Lê Hùng Quyền K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 10 5.5 5 3 0.0 Khäng
36 1821414785 Phạm Đ?nh Thành K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 8 4 5 5 5.3 Nàm pháøy Ba
37 1821414786 Dương Ngọc Hưng K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 4 0 6.5 LP 0.0 Khäng
38 1821414787 V? Xuân Trí K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 10 5.5 5 2 0.0 Khäng
39 1821415224 Phạm Tấn Tr?nh K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 8 2 5 9 7.2 Baíy pháøy Hai
40 1821415225 Nguyễn Quốc Phú K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 6 5 7 2 0.0 Khäng
41 1821415228 Trần Phước Trịnh K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 8 4 6.5 LP 0.0 Khäng
42 1821415229 Trần Công Phong K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 6 3 7 4.5 4.9 Bäún pháøy Chên
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43 1821416728 Trương Đặng Thành K18CSU_KTR2 (ARC-111)BIS 6 4 5 7.5 6.4 Saïu pháøy Bäún
44 1820414130 Nguyễn Dương Hồng Ngọc K18CSU_KTR3 (ARC-111)CIS 8 7 6.5 LP 0.0 Khäng
45 1820414137 Nguyễn Bảo Ngọc K18CSU_KTR3 (ARC-111)CIS 6 6 6 2 0.0 Khäng
46 1820414141 Phạm Thị Ngọc Ánh K18CSU_KTR3 (ARC-111)CIS 6 7 7 5 5.8 Nàm pháøy Taïm
47 1820414142 Lê Mai Thảo K18CSU_KTR3 (ARC-111)CIS 4 5.5 5 2 0.0 Khäng
48 1820415235 Nguyễn Vũ Anh Thảo K18CSU_KTR3 (ARC-111)BIS 8 6 6.5 2 0.0 Khäng
49 1821415240 Cao Xuân Cương K18CSU_KTR3 (ARC-111)CIS 6 5.5 6 2 0.0 Khäng
50 1821415243 Trần Hà Phú K18CSU_KTR3 (ARC-111)CIS 0 6 4 LP 0.0 Khäng
51 1821415245 Trần Hoàng Vĩ K18CSU_KTR3 (ARC-111)CIS 0 0 8 LP 0.0 Khäng
52 1821415660 Nguyễn Hoàng Trung Lưu K18CSU_KTR3 (ARC-111)CIS 10 7.5 7 2 0.0 Khäng
53 1821415661 Nguyễn Việt Vương K18CSU_KTR3 (ARC-111)CIS 2 6 6 LP 0.0 Khäng
54 1821415663 Trần Hoàng Gia Bảo K18CSU_KTR3 (ARC-111)CIS 2 5 4 6 5.0 Nàm
55 1821415664 Trà Trung Toàn K18CSU_KTR3 (ARC-111)CIS 0 0 6 LP 0.0 Khäng
56 1821415841 Phạm Bá Phi K18CSU_KTR3 (ARC-111)CIS 6 5.5 6.5 6 6.0 Saïu
57 1821415844 Dương Ngọc Hoàng Ân K18CSU_KTR3 (ARC-111)CIS 6 5.5 6 2 0.0 Khäng
58 1821416294 Tôn Long Đại K18CSU_KTR3 (ARC-111)CIS 4 5.5 8.5 LP 0.0 Khäng
59 1821416295 Phan Thanh Dũng K18CSU_KTR3 (ARC-111)CIS 0 0 4 LP 0.0 Khäng

Bäún pháøy Nàm60 1821416297 Phan Hoàng Vũ K18CSU_KTR3 (ARC-111)CIS 0 0 8 6 4.5 Bäún pháøy Nàm
61 1821613524 Đặng Quốc Đạo K18CSU_XDD (ARC-111)DIS 8 6.5 4 4 5.0 Nàm
62 1821613833 Lê Anh Vũ K18CSU_XDD (ARC-111)DIS 8 6 0 LP 0.0 Khäng
63 1821614038 Huỳnh Đoàn Huy K18CSU_XDD (ARC-111)DIS 7 5.5 7 2 0.0 Khäng
64 1821614043 Trần Công Tuấn K18CSU_XDD (ARC-111)DIS 6 4 4 2 0.0 Khäng
65 1821614044 Lê Vĩnh Lâm K18CSU_XDD (ARC-111)DIS 6 5.5 7 3 0.0 Khäng
66 1821614053 Trần Công Quốc Khánh K18CSU_XDD (ARC-111)DIS 10 6 6 V 0.0 Khäng
67 1821614056 Trang Hiếu Long K18CSU_XDD (ARC-111)DIS 10 8 8 2 0.0 Khäng
68 1821614057 Tạ Đăng Dũng K18CSU_XDD (ARC-111)DIS 5 4 7.5 5 5.2 Nàm pháøy Hai
69 1821615184 Đỗ Trọng Kỳ K18CSU_XDD (ARC-111)DIS 8 5.5 6.5 3 0.0 Khäng
70 1821615187 Nguyễn Thành Đạt K18CSU_XDD (ARC-111)DIS 10 5.5 6 3 0.0 Khäng

STT SL TỶ LỆ

1 27 39%

2 43 61%
70 100%

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2013
PH?NG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(k? và ghi r? họ tên)

Nguyễn Kim Đức ThS. Nguyễn Hữu Phú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ GHI CHÚ

LẬP BẢNG

Số sinh viên đạt

Số sinh viên nợ
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